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RL.GTL8

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068:

- Kích thước:

- Chất liệu: hợp kim 

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC , thiết kế 360 có thể mở từ mọi 

hướng, độ nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

4.020.000



RL.GT25

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim cao cấp, sơn tĩnh điện chống gỉ

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

4.460.000



RL.GT18TT

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim cao cấp, sơn tĩnh điện chống gỉ

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

4.700.000



RL.GT169

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068:

- Kích thước:

- Chất liệu: hợp kim 

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC , thiết kế 360 có thể mở từ mọi 

hướng, độ nhạy: <2ms

- Có màn LED hiển thị, rất thuận tiện khi cài đặt, tăng tính thẩm mỹ

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

5.100.000



RL.GTL8 TT

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim cao cấp, sơn tĩnh điện chống gỉ

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

5.100.000



RL.GT18 TW

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim cao cấp

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua wifi 4G/5G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

5.300.000



RL.GT2A

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen viền đồng

- Chất liệu: Hợp kim

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa Tuya

• Mở cửa bằng điện thoại qua  wifi hoặc 3G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

5.100.000



RL.GT1A

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen viền đồng

- Chất liệu: Hợp kim

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa Tuya

• Mở cửa bằng điện thoại qua  wifi hoặc 3G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

5.660.000



RL.GT818 TT

VÀNG

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen viền vàng

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

7.900.000



RL.GT818 TT

Bạc

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

-Màu săc: Đen viền đồng

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

7.500.000



RL.GT818 TT

ĐỒNG

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

-Màu săc: Đen viền đồng

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

7.900.000



RL.GT818 TA

ĐỒNG

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen viền đồng

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa Tuya

• Mở cửa bằng điện thoại qua  wifi hoặc 3G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

8.100.000



RL.GT818 TA         

VÀNG

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen viền vàng

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa Tuya

• Mở cửa bằng điện thoại qua  wifi hoặc 3G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

8.100.000



RL.GT6A

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Chất liệu: Inox 304 siêu bền

- Màu sắc: Đen viền bạc

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

9.700.000

Khóa cửa loại nhỏ dùng ruột 5050 hoặc 4585



RL.GN91TT

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 5050 hoăc 4585::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim 

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304,

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =3.7cm , độ rộng đố cửa >=7cm 

4.340.000



RL.GN21

RL.GN21TT

GN21
Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 5050 hoặc 4585::

- Kích thước:

- Chất liệu: Inox hợp kim siêu bền

- Màu sắc: Đồng

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

GN21TT ( GN21 + App TTlock )
• Mở cửa  bằng điện thoại qua bluetôth hoặc wifi hoặc 4G/5G (thêm 

gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động mở cửa 

 Lõi khóa 2 chốt

- Sử dụng 4 viên pin AAA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =3.7cm , độ rộng đố cửa >=8cm 

GN21

4.300.000

GN21-APP

5.100.000



RL.GN992

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 5050 hoặc 4585::

- Kích thước:

- Chất liệu: Inox hợp kim siêu bền

- Màu sắc: Đen và đen viền đồng

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua hoặc wifi hoặc 4G/5G

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động mở cửa 

 Lõi khóa 2 chốt

- Sử dụng 4 viên pin AAA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =3.7cm , độ rộng đố cửa >=8cm 

Đen

4.380.000

Đồng

4.780.000

Đen Tuya

4.900.000

Đồng Tuya 

5.300.000



RL.GN22

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 5050 hoăc 4585::

- Kích thước:

- Màu sắc: đen

- Chất liệu: hợp kim 

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app 

TTLOCK 

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính của khóa TTlock bao gồm:

• Thêm hoặc xóa người dung bằng App. 

• Mở cửa bằng điện thoại qua Bluetooth hoặc wifi ( wifi cần có 

Gateway)

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: Ứng dụng cũng cho phép bạn lên 

lịch truy cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian 

được chỉ định mà bạn quyết định

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

• Cài đặt  thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304,

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =3.7cm , độ rộng đố cửa >=7cm 

5.100.000

KHOÁ TỰ ĐỘNG PUSH - PULL



RL.GA1

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 1 CHỐT

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Hợp kim

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +  +Chìa cơ , app Tuya 

wifi (GA1TA) hoặc TTLOCK (GA1TT)

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

Các tính năng chính 

• Mở cửa bằng điện thoại qua wifi hoặc 3G (GA1TA) qua Bluetooth 

(GA1TT ) GA1TT muốn mở từ xa qua wifi/3G cần mua thêm gateway

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách: 

• Theo dõi nhật ký hoạt động ai vào và ra 

KHÓA TTLOCK GA1TT thêm xóa người dùng trên APP, lên lịch truy 

cập của khách, vì vậy họ chỉ vào trong một khung thời gian được chỉ 

định

KHÓA TTLOCK GA1TT cho phép cài đặt thời gian cửa luôn mở

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 2 chốt 

- Sử dụng 4 viên pin AA 1.5V

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =3.8cm , độ rộng đố cửa >=8cm 

Không App

4.500.000

App Tuya

5.100.000

App Ttlock

5.300.000



RL.GA703

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen xám

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ , tùy chọn không 

App,  app Tuya wifi hoặc Zigbee

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

 

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi ( App Tuya ) hoặc Zigbee( cần 

có Gateway) 

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách (App Tuya )

• Theo dõi lịch sử mở cửa ( Tuya )

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 3200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

Đen

5.900.000

Đen Tuya

6.500.000

Đen Zigbee 

6.900.000



RL.GA702

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen xám

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin

- Kiểu mở khóa : Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ , tùy chọn không 

App,  app Tuya wifi hoặc Zigbee

- Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

 

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi ( App Tuya ) hoặc Zigbee( cần 

có Gateway) 

• Tạo mật khẩu tạm thời cho khách (App Tuya )

• Theo dõi lịch sử mở cửa ( Tuya )

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 3200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

Đen

6.380.000

Đồng

6.500.000

Đen Tuya

6.780.000

Đồng Tuya 

6.900.000

ZIGBEE

TUYA + 400


